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TÓM TẮT

Mục tiêu: Cùng với sự phát triển của ngành phẫu thuật và hồi sức tim, ngày càng có nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp được cứu sống, trong đó dụng cụ hỗ trợ  hồi sức góp vai trò rất quan trọng. ECMO (Extracoporeal  Memberane  Oxygenation) dùng trong phẫu thuật tim bẩm sinh rộng rãi trong 2 thập niên qua, ecmo hỗ trợ những bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật tim, những tổn thương thiếu máu, hỗ trợ tuần hoàn giai đoạn cuối của bệnh cơ tim, ghép tim, … Trên thế giới đã sử dụng ECMO hỗ trợ trong điều trị tim bẩm sinh từ nhiều năm và ngày càng ứng dụng rộng rãi, đăc biệt sau phẫu thuật tim. Tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM chúng tôi đã sử dụng ECMO thành công đối với bệnh nhân người lớn, đồng thời chúng tôi bắt đầu ứng dụng và nghiên cứu trong bệnh tim bẩm sinh trẻ em và sẽ nhiều hơn nữa nhất là ngày càng nhiều bệnh tim bẩm sinh phức tạp được phẩu thuật. Phương pháp: Mô tả ca lâm sàng. Kết quả: Chúng tôi báo cáo nhân một trường hợp thành công áp dụng ECMO hỗ trợ bệnh nhi sau phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn tứ chứng Fallot đã phẫu thuật B-T Shunt trước. Bàn Luận: Bệnh tim bẩm sinh phức tạp, thời gian THNCT dài, cung lượng tim thấp nên chúng tôi sử dụng ECMO, hồi sức phục hồi nhanh chóng thuận lợi bởi sự phối hợp phù hợp giữa chạy máy, thuốc vận mạch, chăm sóc và dinh dưỡng cho BN. Với chỉ mới ca lâm sàng, nhưng chỉ định, đặc điểm bệnh lý, giống với tác giả khác. Kết luận: BVChợ Rẫy đã ứng dụng thành công EMCO trong hỗ trợ  và  điều  trị  hồi sức tim mạch cứu sống nhiều bệnh nhân. Trong đó đây là trường hợp đầu tiên sử dụng cho trẻ em sau phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp. Đồng thời bước đầu đưa ra hướng sẽ sử dụng ecmo đối với trẻ em sau pt sửa chữa tim bẩm sinh phức tạp.
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SUMMARY

THE BEGINNING TO APPLY ECMO  FOR TREATING IN PEDIATRIC CHD : VIA A SUCCESSFUL TOF REPAIR

    Objective: The use of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) following surgical repair of congenital heart disease has steadily increased over the past two decades and ECMO is commonly used in children to allow recovery from ischemic injury or cardiac surgery, to support the circulation in case of end-stage cardiomyopathy,  as bridge-to-bridge therapy and as bridge to transplantation as well. It has achieved success in providing cardiac support for these kind of patients with expected mortality due to severe myocardial dysfunction. It has become an invaluable tool in the support of children failing to successfully wean off cardiopulmonary bypass (CPB) or having persistent postoperative low cardiac output. In the world, many center use ecmo to support for treating complex CHD  many years, ago. And very common, especcially in cardiac surgeries. In Choray Hospital, we are treated many severe cardiac diseases with ecmo successfully and now the beginning to apply ecmo and much common every day, especcially more complex CHD operations. Method: Case report. Result: We report our success in pediatric patients supported by ECMO for treating TOF repair. Beside many adult patients be saved in Choray Hospital. Conclusion: we applied ecmo for saving many severe cardiac patients, and this is the first case   to use ecmo for pediatric with complex CHD, successfully.
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